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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SXD Hà Nam, ngày        tháng 4 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 
Danh sách các xe ô tô kinh doanh vận tải hết hạn phù hiệu 

 trong tháng 5/2025 do Sở Xây dựng Hà Nam cấp  

    

Căn cứ Điểm d Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ; Sở 

Xây dựng Hà Nam thông báo danh sách phù hiệu do Sở Giao thông vận tải Hà 

Nam (nay là Sở Xây dựng) cấp cho các xe ô tô kinh doanh vận tải hết hạn trong 

tháng 5 năm 2025 (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải có tên trong danh sách nêu trên, căn 

cứ khoản 7 điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP để làm hồ sơ đề nghị cấp lại 

phù hiệu trong khoảng thời gian 15 ngày tính đến ngày hết hạn phù hiệu nếu tiếp 

tục kinh doanh vận tải. 

Sở Xây dựng Hà Nam thông báo để các đơn vị biết, thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở            (để b/c); 

- Các đơn vị KDVT     (để t/hiện);                                

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT, PT&NL. 
  NTN/QL vận tải/. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Thích 
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DANH SÁCH  
Các xe ô tô kinh doanh vận tải hết hạn phù hiệu trong tháng 5/2025 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SXD ngày        /      /2025 của Sở Xây dựng Hà Nam) 
 

TT Số phù hiệu 
Mã số; 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Loại Phù 

hiệu 
Ghi chú 

1 3518005907 
06A8007906 

1/6/2018 29/05/2025  90C07048 Xe Tải  
NGUYỄN PHƯƠNG NAM 

2 3518005906 
06C8002893 

1/6/2018 24/05/2025  90C06504 Xe Tải  
NGUYỄN HOÀNG NAM 

3 3518005863 
06C8002890 

31/05/2018 24/05/2025  90C07487 Xe Tải  
NGUYỄN VĂN SƠN 

4 3518005866 
06A8007899 

31/05/2018 24/05/2025  90C08118 Xe Tải  
NGUYỄN QUANG CƯỜNG 

5 3518005861 
06C8002892 

31/05/2018 24/05/2025  90C05906 Xe Tải  
ĐÀO KHẢ PHÚC 

6 3518005857 
700259777 

30/05/2018 28/05/2025  90C06862 Xe Tải  
CÔNG TY TNHH THẮNG HƯỜNG 

7 3518005858 
06D003269 

30/05/2018 22/05/2025  90C04610 Xe Tải  
DƯƠNG ĐỨC HIỆP 
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TT Số phù hiệu Mã số và tên Đơn vị KDVT Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Loại Phù 

hiệu 
Ghi chú 

8 3518005852 
06C8002884 

29/05/2018 21/05/2025  90C04953 Xe Tải  
NGUYỄN DUY TOÀN 

9 3518005837 
06A8007886 

24/05/2018 18/05/2025  90C08164 Xe Tải  
TẠ VĂN CHUYÊN 

10 3518005827 

700630511 

24/05/2018 18/05/2025  90C08088 Xe Tải  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG MINH TRÍ 

11 3518005829 
06C8002116 

24/05/2018 18/05/2025  90C04960 Xe Tải  
PHẠM QUỐC KHÁNH 

12 3518005828 
06C8002116 

24/05/2018 18/05/2025  90C04300 Xe Tải  
PHẠM QUỐC KHÁNH 

13 3518005826 

700630511 

24/05/2018 18/05/2025  90C08057 Xe Tải  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG MINH TRÍ 

14 3518005830 
06C8002116 

24/05/2018 18/05/2025  90T6943 Xe Tải  
PHẠM QUỐC KHÁNH 

15 3518005838 

700635622 

24/05/2018 22/05/2025  90C07605 Xe Tải  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT 
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TT Số phù hiệu Mã số và tên Đơn vị KDVT Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Loại Phù 

hiệu 
Ghi chú 

16 3518005821 
06A8007863 

23/05/2018 15/05/2025  90C08016 Xe Tải  
NGUYỄN VIỆT ANH 

17 3518005818 
06E8002745 

22/05/2018 17/05/2025  90C08070 Xe Tải  
NGUYỄN QUYẾT THẮNG 

18 3518005808 

700727263 

21/05/2018 11/5/2025  90C02850 Xe Tải  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐẠI 

19 3518005807 

06C8002877 

21/05/2018 14/05/2025  90C07907 Xe Tải  
ĐÀO VĂN TÂN 

20 3518005801 
06B8002565 

18/05/2018 9/5/2025  90C08008 Xe Tải  
PHẠM CÔNG THỂ 

21 3518005802 

06E8002742 

18/05/2018 9/5/2025  90C07920 Xe Tải  
TRẦN XUÂN HUY 

22 3518005791 

06A8007769 

17/05/2018 9/5/2025  90C07961 Xe Tải  
TRẦN QUỐC ANH 
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TT Số phù hiệu Mã số và tên Đơn vị KDVT Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Loại Phù 

hiệu 
Ghi chú 

23 3518005796 
06C8002870 

17/05/2018 14/05/2025  90c08143 Xe Tải  
LÊ QUYẾT THẮNG 

24 3518005798 
06A8007871 

17/05/2018 14/05/2025  90C01351 
Xe Đầu 

kéo 
 

NGUYỄN THANH HOA 

25 3518005797 
06A8007871 

17/05/2018 14/05/2025  90c08017 Xe Tải  
NGUYỄN THANH HOA 

26 3518005790 
06B8002564 

17/05/2018 9/5/2025  90C07211 Xe Tải  
HOÀNG VĂN DÂN 

27 3518005771 
06C8000633 

15/05/2018 2/5/2025  90C03116 Xe Tải 
Màu 

Xanh 
NGUYỄN VĂN HƯỞNG 

28 3518005762 
06B8002557 

11/5/2018 4/5/2025  90C06895 Xe Tải  
NGUYỄN QUỐC HƯNG 

29 3518005750 
06C8002869 

10/5/2018 3/5/2025  90C01475 Xe Tải  
ĐINH VĂN THƯỚC 

30 3518005751 
06B8002553 

10/5/2018 3/5/2025  90C08077 Xe Tải  
CAO VĂN MẠNH 
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TT Số phù hiệu Mã số và tên Đơn vị KDVT Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Loại Phù 

hiệu 
Ghi chú 

32 3518005739 

700776302 

9/5/2018 3/5/2025  90C08071 
Xe 

Container 
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÀI TÂM 

32 3518005741 

700793234 

9/5/2018 7/5/2025  90C08072 Xe Tải  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG 

NGHIỆP TRƯỜNG SƠN 

33 3518005740 

700793234 

9/5/2018 7/5/2025  90C08092 Xe Tải  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG 

NGHIỆP TRƯỜNG SƠN 
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